[bookmark: _GoBack]DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Kèm theo Biên bản kiểm tra ngày............../2021)
 

Tên trường: Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội 
Địa điểm kiểm tra: 267 Đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

I.  CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giảng dạy lý thuyết
- Số phòng học: 03 phòng
- Tổng diện tích: 180 m2
2. Giảng dạy thực hành
- Số phòng học: 02 phòng
- Tổng diện tích: 90 m2
II. THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
(Theo báo cáo của Nhà trường)

	TT
	Tên dụng cụ, trang thiết bị
	ĐVT
	Số lượng quy định
	Thực tế kiểm tra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đủ
	Không đủ
(ghi SL thực tế)
	Không có
	

	I
	PHÒNG THỰC HÀNH GIẢI PHẪU, SINH LÝ 

	[bookmark: _Hlk90328934]1
	Bộ xương người cỡ chuẩn
	bộ
	02
	
	
	
	

	2
	Mô hình hộp sọ ( 7 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	3
	Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần )
	bộ
	01
	
	
	
	

	4
	Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)
	bộ
	01
	
	
	
	

	5
	Mô hình hệ cơ bán thân có đầu (27 phần)
	bộ
	02
	
	
	
	

	6
	Mô hình giải phẫu bộ xương răng vĩnh viễn
	bộ
	2
	
	
	
	

	7
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên
	bộ
	2
	
	
	
	

	8
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới
	bộ
	1
	
	
	
	

	9
	Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu-mặt-cổ
	bộ
	3
	
	
	
	

	10
	Mô hình giải phẫu răng và khớp cắn học
	bộ
	3
	
	
	
	

	11
	Mô hình giải phẫu tai mũi họng
	bộ
	2
	
	
	
	

	12
	Mô hình mắt (phóng đại)
	bộ
	3
	
	
	
	

	13
	Mô hình giải phẫu hệ thần kinh
	bộ
	2
	
	
	
	

	14
	Tranh giải phẫu các loại
	Bộ
	02
	
	
	
	

	15
	Tranh giải phẫu cơ đầu mặt cổ
	Tờ
	02
	
	
	
	

	16
	Bồn rửa dụng cụ
	Chiếc
	01
	
	
	
	

	17
	Găng tay vô khuẩn
	Hộp
	03
	
	
	
	

	18
	Mô hình da, cơ mặt
	bộ
	02
	
	
	
	

	19
	Ghế xoay inox
	Chiếc
	15
	
	
	
	

	20
	Mô hình cơ quan thị giác, mũi, tai
	Bộ
	3
	
	
	
	

	21
	Thau đựng nước rửa mặt nhỏ
	Chiếc
	10
	
	
	
	

	II
	PHÒNG THỰC HÀNH SIÊU ÂM

	1
	Máy tính để bàn màn LCD
	bộ
	2
	
	
	
	

	2
	Điều hòa Panasonic 18000BTU
	chiếc
	2
	
	
	
	

	3
	Máy in màu  HP -LaseJet CP1025
	chiếc
	1
	
	
	
	

	4
	ổn áp LIOA 5KVA (dải hẹp)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	5
	Hệ thống máy siêu âm mầu 3D KTS (APOGEE 3500)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	6
	Hệ thống máy Siêu Âm DOPPLER màu 3D
	bộ
	1
	
	
	
	

	7
	Máy hút ẩm Nagakawa
	chiếc
	1
	
	
	
	

	III
	Phòng chụp X-Quang

	1
	Thùng rửa phim bằng inox, dày 1.3mm (1x0.5x0.55)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	2
	Đèn đọc phim dùng cho chụp XQ
	chiếc
	1
	
	
	
	

	3
	Hệ thống máy XQ (FI 51 - 3)
	chiếc
	1
	
	
	
	

	4
	Điều hòa Panasonic 18000BTU
	chiếc
	1
	
	
	
	

	5
	Máy hút ẩm Daiwa
	chiếc
	1
	
	
	
	

	6
	Tủ sắt 4 cánh sắt 4 khóa
	chiếc
	1
	
	
	
	

	
	TỔNG
- Có đủ         /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo (                       %);
- Có       /60 thiết bị, dụng cụ không đủ số lượng theo báo cáo (           %);
- Không có        /60 thiết bị, dụng cụ theo báo cáo   (                           %).

	
	
	
	
	
	





1

